
PHỤ LỤC 13 

MẪU BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG THÁNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định 
việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc 

thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

Tên sàn giao dịch:​
…………….. 

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG THÁNG 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu 
tư xây dựng khu đô thị mới) 

Thời điểm báo cáo: Ngày……Tháng.....Năm….. 

TT Nội dung 

Số liệu tháng báo cáo Lũy kế tính từ đầu năm 
đến thời điểm báo cáo 

Ghi chú Số lượng 
giao dịch 
(căn/nền) 

Tổng giá trị 
giao dịch 

(Triệu 
đồng) 

Giá trung 
bình (Triệu 
đồng/ m2) 

Số lượng 
giao dịch 
(căn/nền) 

Tổng giá trị 
giao dịch 

(Triệu 
đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Tên dự án:……       

1.1 Chung cư       

 Loại căn hộ ≤ 
70m2 

      

 Loại căn hộ > 
70m2 

      

1.2 Nhà ở thấp tầng       

1.3 Đất nền       

2 Tên dự án:…..       



        

 TỔNG CỘNG       

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Số ĐT:……………. 

Email:……………… 

 Ngày…tháng…năm​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


